
1 2 3 4

1 Bể ổn nhiệt Chiếc 1

2 Bếp điện Chiếc 2

3 Bếp đun cách thuỷ Chiếc 1

4 Bình phun thuốc sát trùng bằng tay Chiếc 1

5 Buồng cấy sinh học Chiếc 1

6 Cân điện tử Chiếc 1

7 Kính hiển vi kết nối camera Chiếc 1

8 Kính hiển vi Chiếc 6

9 Máy cất nước Chiếc 1

10 Máy đếm khuẩn lạc Chiếc 1

11 Máy khuấy từ gia nhiệt Chiếc 1

12 Máy lắc Vortex Chiếc 1

13 Máy ly tâm Bộ 1

14 Máy phun thuốc sát trùng Chiếc 1

15 Nồi hấp tiệt trùng Chiếc 1

16 Tủ ấm Chiếc 1

17 Tủ ấm CO2 Chiếc 1

18 Tủ lạnh Chiếc 1

19 Tủ sấy Chiếc 1

21 Rọ mõm Chiếc 1

22 Gióng cố định trâu (bò) Chiếc 1

23 Bàn cố định ếch Chiếc 1

Bình tam giác Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại 100ml Chiếc 2

Loại 250ml Chiếc 2

Loại 500ml Chiếc 2

Cốc chia vạch Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại 50ml Chiếc 2

Loại 100ml Chiếc 2

Loại 250ml Chiếc 2

Loại 500ml Chiếc 2

Loại 1000ml Chiếc 2

Ống nghiệm Bộ 1

Loại (16x120) mm Chiếc 18

Loại (16x160 mm) Chiếc 18

Loại (16x180) mm Chiếc 18

Kẹp ống nghiệm Chiếc 3

PHỤ LỤC DANH MỤC THIẾT BỊ

NGÀNH, NGHỀ: THÚ Y

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Cơ sở giáo dục nghề nghiệp: Trường CĐ Cơ điện Xây dựng và Nông Lâm Trung Bộ

1. Phòng kỹ thuật cơ sở (62 m2)

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng

24

25

26

Mỗi bộ bao gồm:



27 Giá đựng ống nghiệm Chiếc 2

28 Đĩa petri Chiếc 18

Que cấy Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Que cấy đầu thẳng Chiếc 6

Que cấy trang Chiếc 6

Que cấy đầu tròn Chiếc 6

30 Đũa khuấy Chiếc 6

Bộ panh Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại thẳng Chiếc 3

Loại cong Chiếc 3

32 Đầu típ loại 10 - 1000µl Chiếc 180

33 Micropipet loại 10 - 1000µl Chiếc 3

34 Đèn cồn Chiếc 3

35 Bàn giải phẫu Chiếc 1

Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Kẹp có mấu Chiếc 1

Kẹp không mấu Chiếc 1

Kéo cong 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo cong đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Kéo thẳng 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Cán dao mổ Chiếc 2

Kìm cắt xương gia cầm Chiếc 1

Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Kẹp có mấu Chiếc 1

Kẹp không mấu Chiếc 1

Kéo cong 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo cong đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Kéo thẳng 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Cán dao mổ Chiếc 2

Kìm cắt xương tiểu gia súc Chiếc 1

Kìm cắt xương đại gia súc Chiếc 1

Búa chặt xương tiểu gia súc Chiếc 1

Búa chặt xương đại gia súc Chiếc 1

Cưa phẫu thuật Chiếc 1

38 Bình bảo quản, vận chuyển vaccine Chiếc 1

39 Chai cao su Chiếc 6

40 Dụng cụ thụt rửa tử cung Chiếc 3

41 Hộp đựng bông Chiếc 3

42 Hộp đựng kim Chiếc 3

43 Khay chữ nhật Chiếc 3

44 Kim tiêm các loại Chiếc 18

45 Bộ dây và kim truyền dịch Bộ 3

46 Nhiệt kế điện tử Chiếc 4

47 Nhiệt kế thuỷ ngân Chiếc 4

29

31

36

37



48 Xylanh loại bán tự động Chiếc 6

49 Xylanh loại tự động Chiếc 6

50 Xylanh loại vỏ kim loại 10ml Chiếc 6

51 Xylanh loại vỏ kim loại 20ml Chiếc 6

Bộ Khay Bộ 6

Mỗi bộ bao gồm:

Khay chữ nhật Chiếc 1

Khay tròn Chiếc 1

53 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 1

54 Tủ thuốc thú y Chiếc 1

55 Tủ đựng dụng cụ thủy tinh Chiếc 1

56 Giá để dụng cụ Chiếc 1

Dụng cụ cứu thương Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

 Tủ thuốc Chiếc 1

 Túi cứu thương Chiếc 1

 Cáng cứu thương Chiếc 1

Các dụng cụ sơ cứu: Panh, kéo… Bộ 1

Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Bình chữa cháy bột khô Chiếc 1

Bình chữa cháy khí Chiếc 1

Bình bọt chữa cháy Chiếc 1

Bảng tiêu lệnh phòng cháy chữa cháy Chiếc 1

Bảo hộ lao động Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Quần áo bảo hộ Bộ 1

Găng tay bảo hộ Đôi 1

Ủng bảo hộ Đôi 1

Mũ bảo hộ Chiếc 1

60 Máy vi tính Bộ 1

61 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

62 Bảng di động Chiếc 1

63 Bộ tranh ảnh về các phương pháp cố định động vật Bộ 1

64 Bộ tranh ảnh về các phương pháp đưa thuốc vào cơ thể động vật Bộ 1

1 2 3 4

1 Máy vi tính Bộ 19

2 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

3 Máy quét (Scanner) Chiếc 1

4 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 1

5 Máy in Chiếc 1

6 Đường truyền internet
Đường 

truyền
1

7 Hệ thống mạng LAN Bộ 1

8 Bộ phần mềm văn phòng Bộ 1

Đơn vị Số lượng

52

59

TT Tên thiết bị

2. Phòng thực hành máy vi tính (130 m2)

58

57



9 Bộ gõ Tiếng Việt Bộ 1

10 Phần mềm diệt virus Bộ 1

11 Phần mềm quản lý lớp học Bộ 1

1 2 3 4

1 Bàn điều khiển Chiếc 1

2 Khối điều khiển trung tâm Chiếc 1

3 Phần mềm điều khiển (LAB) Bộ 1

4 Khối điều khiển thiết bị ngoại vi Bộ 1

5 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

6 Máy vi tính Bộ 19

7 Tai nghe Bộ 19

8 Máy quét (Scanner) Chiếc 1

9 Thiết bị lưu trữ dữ liệu Chiếc 1

10 Loa Bộ 1

11 Âm ly Chiếc 1

12 Phần mềm học ngoại ngữ Bộ 1

1 2 3 4

1 Bình phun thuốc sát trùng bằng tay Chiếc 1

2 Cân điện tử Chiếc 1

3 Đèn hồng ngoại Chiếc 3

4 Kính hiển vi Chiếc 1

5 Máy ấp trứng gà, vịt Chiếc 1

6 Máy cắt mỏ gà Chiếc 3

7 Máy đo BOD Chiếc 1

9 Máy đo độ dày mỡ lưng Chiếc 1

10 Máy đo COD Chiếc 1

11 Máy đo độ đục Chiếc 1

12 Máy đo khí H2S trong không khí Chiếc 1

13 Máy đo khí NH3 trong không khí Chiếc 1

14 Máy đo pH Chiếc 1

16 Máy phun thuốc sát trùng Chiếc 1

17 Máy xịt rửa chuồng trại (máy cao áp) Chiếc 1

18 Quang phổ kế Chiếc 1

19 Máy đo mật độ tinh trùng Chiếc 1

20 Máy siêu âm Chiếc 1

22 Máng ăn Chiếc 3

23 Máng uống Chiếc 3

24 Núm uống Chiếc 6

Bộ kìm bấm nanh, cắt đuôi, cắt tai cho lợn con Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Kìm bấm răng Chiếc 1

Kìm cắt đuôi Chiếc 1

25

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng

3. Phòng ngoại ngữ (54 m2)

4. Phòng thực hành Chăn nuôi động vật (62 m2)



Kìm bấm thẻ tai Chiếc 1

Kìm bấm rìa tai Chiếc 1

26 Dụng cụ cắt tỉa lông Chiếc 1

Bộ cân Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Cân đồng hồ Chiếc 1

Cân tạ Chiếc 1

28 Mô hình trại lợn khép kín Chiếc 1

29 Mô hình chuồng nái mang thai Chiếc 1

30 Mô hình chuồng nái nuôi con Chiếc 1

31 Mô hình chuồng lợn đực giống Chiếc 1

32 Mô hình chuồng lợn con sau cai sữa Chiếc 1

33 Mô hình chuồng  nuôi gà khép kín Chiếc 1

34 Mô hình chuồng đẻ Chiếc 1

35 Mô hình chuồng ép trâu bò Chiếc 1

36 Mô hình cơ quan sinh dục động vật Chiếc 1

37 Giá nhẩy Chiếc 1

38 Kìm mỏ vịt Chiếc 3

Bộ dụng cụ truyền tinh cho động vật Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Súng bắn tinh Chiếc 1

Dụng cụ cắt cọng rạ Chiếc 1

40 Buồng đếm hồng cầu Chiếc 3

41 Miếng lọc tinh Chiếc 1

42 Cốc đựng tinh trùng Chiếc 3

43 Phích nước nóng Chiếc 1

Bộ panh Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại thẳng Chiếc 1

Loại cong Chiếc 1

45 Chai cao su Chiếc 3

46 Dụng cụ để trộn chế phẩm sinh học vào thức ăn, nước uống Chiếc 1

Dụng cụ thông vú Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Kim thông vú Chiếc 3

Bóng bóp hơi Chiếc 3

48 Dụng cụ thụt rửa tử cung Chiếc 3

49 Bình bảo quản mẫu Chiếc 3

50 Bình nitơ hóa lỏng Chiếc 1

51 Kim tiêm các loại Chiếc 18

52 Xylanh loại bán tự động Chiếc 6

53 Xylanh loại tự động Chiếc 6

54 Xylanh loại vỏ kim loại 10ml Chiếc 6

55 Xylanh loại vỏ kim loại 20ml Chiếc 6

56 Nhiệt kế điện tử Chiếc 3

57 Nhiệt kế thuỷ ngân Chiếc 3

58 Hộp đựng bông Hộp 3

59 Hộp đựng dụng cụ Thú y Hộp 3

60 Hộp đựng kim Hộp 3

25

27

39

44

47



Bộ Khay Bộ 6

Mỗi bộ bao gồm:

Khay chữ nhật Chiếc 1

Khay tròn chiếc 1

62 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 3

63 Tủ thuốc thú y Chiếc 1

64 Tủ đựng dụng cụ Chiếc 1

65 Giá để dụng cụ Chiếc 1

66 Máy vi tính Bộ 1

67 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

68 Bảng di động Chiếc 1

69 Bộ hình ảnh cơ quan sinh dục đực, cái của gia súc Bộ 1

1 2 3 4

1 Kính hiển vi Chiếc 1

2 Kính hiển vi kết nối camera Chiếc 1

3 Nồi hấp tiệt trùng Chiếc 1

4 Tủ sấy Chiếc 1

5 Cân điện tử Chiếc 1

7 Rọ mõm Chiếc 1

8 Gióng cố định trâu (bò) Chiếc 1

9 Bàn giải phẫu Chiếc 1

Bộ dụng cụ khám bệnh thú y Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Búa gõ (80÷100)g Chiếc 1

Búa gõ (200÷400)g Chiếc 1

Phiến gõ Chiếc 1

Ống nghe Chiếc 1

Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa Bộ 2

Mỗi bộ bao gồm:

Dao cắt thai Chiếc 1

Móc cây Chiếc 1

Móc kéo 2 đầu Chiếc 1

Nạng đẩy thai Chiếc 1

Dây kéo thai Chiếc 1

Cưa dây Chiếc 1

Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc Bộ 2

Mỗi bộ bao gồm:

Kẹp có mấu Chiếc 1

Kẹp không mấu Chiếc 1

Kéo cong 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo cong đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Kéo thẳng 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Cán dao mổ Chiếc 1

Kìm cắt xương tiểu gia súc Chiếc 1

Kìm cắt xương tiểu gia súc Chiếc 1

10

11

12

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng

61

5. Phòng thực hành Nội - Ngoại - Sản (160 m2)



Búa chặt xương tiểu gia súc Chiếc 1

Búa chặt xương đại gia súc Chiếc 1

Cưa phẫu thuật Chiếc 1

Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm Bộ 2

Mỗi bộ bao gồm:

Kẹp có mấu Chiếc 1

Kẹp không mấu Chiếc 1

Kéo cong 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo cong đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Kéo thẳng 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Cán dao mổ Chiếc 1

Kìm cắt xương gia cầm Chiếc 1

Bình tam giác Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại 100ml Chiếc 2

Loại 250ml Chiếc 2

Loại 500ml Chiếc 2

Cốc chia vạch Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại 50ml Chiếc 2

Loại 100ml Chiếc 2

Loại 250ml Chiếc 2

Loại 500ml Chiếc 2

Loại 1000ml Chiếc 2

Đũa khuấy Chiếc 2

Bộ panh Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại thẳng Chiếc 1

Loại cong Chiếc 1

17 Chai cao su Chiếc 3

18 Dụng cụ thụt rửa tử cung Chiếc 3

19 Dụng cụ chọc dò dạ cỏ (Trocar) Chiếc 3

20 Dụng cụ thông thực quản Chiếc 3

21 Khay chữ nhật Chiếc 3

22 Nhiệt kế điện tử Chiếc 4

23 Nhiệt kế thuỷ ngân Chiếc 4

24 Kim tiêm các loại Chiếc 18

25 Kim khâu tổ chức Chiếc 3

26 Xylanh loại bán tự động Chiếc 3

27 Xylanh loại tự động Chiếc 3

28 Xylanh loại vỏ kim loại 10ml Chiếc 1

29 Xylanh loại vỏ kim loại 20ml Chiếc 1

30 Hộp đựng bông Chiếc 3

31 Hộp đựng kim Chiếc 3

32 Giá nhẩy Chiếc 1

33 Kìm mỏ vịt Chiếc 3

Bộ dụng cụ truyền tinh cho động vật Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Súng bắn tinh Chiếc 1

12

13

14

15

16

34



Dụng cụ cắt cọng rạ Chiếc 1

35 Buồng đếm hồng cầu Chiếc 3

36 Miếng lọc tinh Chiếc 1

37 Cốc đựng tinh trùng Chiếc 3

38 Phích nước nóng Chiếc 1

39 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 3

40 Tủ đựng dụng cụ thủy tinh Chiếc 1

41 Giá để dụng cụ Chiếc 1

42 Máy vi tính Bộ 1

43 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

44 Bảng di động Chiếc 1

45
Bộ tranh ảnh triệu chứng lâm sàng của các bệnh nội khoa, ngoại khoa

và sản khoa thú y
Bộ 1

46
Bộ tranh ảnh bệnh tích của động vật bị mắc bệnh nội khoa, ngoại

khoa và sản khoa thú y
Bộ 1

1 2 3 4

1 Cân điện tử Chiếc 1

2 Buồng cấy sinh học Chiếc 1

3 Kính hiển vi kết nối camera Chiếc 1

4 Kính hiển vi Chiếc 3

5 Máy đếm khuẩn lạc Chiếc 1

6 Máy khuấy từ gia nhiệt Chiếc 1

7 Máy ly tâm Bộ 1

8 Máy lắc Vortex Chiếc 1

9 Máy cất nước Chiếc 1

10 Bể ổn nhiệt Chiếc 1

11 Bếp điện Chiếc 2

12 Bếp đun cách thuỷ Chiếc 1

13 Tủ ấm Chiếc 1

14 Tủ ấm CO2 Chiếc 1

15 Tủ lạnh  Chiếc 1

16 Tủ sấy  Chiếc 1

17 Nồi hấp tiệt trùng  Chiếc 1

18 Máy đếm tế bào huyết học Bộ 1

19 Máy phân tích nước tiểu Bộ 1

20 Máy đo điện tâm đồ Bộ 1

21 Máy phun thuốc sát trùng  Chiếc 1

22 Bình phun thuốc sát trùng bằng tay  Chiếc 1

25 Rọ mõm Chiếc 1

26 Gióng cố định trâu (bò) Chiếc 1

Bộ dụng cụ khám bệnh thú y Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Búa gõ (80÷100)g Chiếc 1

Búa gõ (200÷400)g Chiếc 1

Phiến gõ Chiếc 1

Ống nghe Chiếc 1

Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm thú y Bộ 3

27

28

Số lượng

6. Phòng thực hành Bệnh truyền nhiễm (94 m2)

34

TT Tên thiết bị
Đơn

vị



Mỗi bộ bao gồm:

Kẹp có mấu Chiếc 1

Kẹp không mấu Chiếc 1

Kéo cong 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo cong đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Kéo thẳng 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Cán dao mổ Chiếc 1

29 Bộ dụng cụ kiểm dịch Bộ 1

Bình tam giác Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại 100ml Chiếc 2

Loại 250ml Chiếc 2

Loại 500ml Chiếc 2

Cốc chia vạch Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại 50ml Chiếc 2

Loại 100ml Chiếc 2

Loại 250ml Chiếc 2

Loại 500ml Chiếc 2

Loại 1000ml Chiếc 2

Ống nghiệm Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Loại (16x120) mm Chiếc 18

Loại (16x160 mm) Chiếc 18

Loại (16x180) mm Chiếc 18

Kẹp ống nghiệm Chiếc 3

33 Giá đựng ống nghiệm Chiếc 2

34 Đĩa petri Chiếc 18

Que cấy Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Que cấy đầu thẳng Chiếc 6

Que cấy trang Chiếc 6

Que cấy đầu tròn Chiếc 6

36 Đũa khuấy Chiếc 6

Bộ panh Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại thẳng Chiếc 3

Loại cong Chiếc 3

38 Đầu típ loại 10 - 1000µl Chiếc 180

39 Micropipet loại 10 - 1000µl Chiếc 3

40 Đèn cồn Chiếc 3

41 Bàn giải phẫu Chiếc 1

Bộ dụng cụ phẫu thuật gia cầm Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Kẹp có mấu Chiếc 1

Kẹp không mấu Chiếc 1

Kéo cong 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo cong đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Kéo thẳng 2 đầu nhọn Chiếc 1

32

35

37

42

28

30

31



Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Cán dao mổ Chiếc 2

Kìm cắt xương gia cầm Chiếc 1

Bộ dụng cụ phẫu thuật gia súc Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Kẹp có mấu Chiếc 1

Kẹp không mấu Chiếc 1

Kéo cong 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo cong đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Kéo thẳng 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Cán dao mổ Chiếc 2

Kìm cắt xương tiểu gia súc Chiếc 1

Kìm cắt xương đại gia súc Chiếc 1

Búa chặt xương tiểu gia súc Chiếc 1

Búa chặt xương đại gia súc Chiếc 1

Cưa phẫu thuật Chiếc 1

44 Bình bảo quản, vận chuyển vaccine Chiếc 1

45 Chai cao su Chiếc 6

46 Hộp đựng bông Chiếc 3

47 Hộp đựng kim Chiếc 3

48 Khay chữ nhật Chiếc 3

49 Kim tiêm các loại Chiếc 18

50 Nhiệt kế điện tử Chiếc 4

51 Nhiệt kế thuỷ ngân Chiếc 4

52 Xylanh loại bán tự động Chiếc 6

53 Xylanh loại tự động Chiếc 6

54 Xylanh loại vỏ kim loại 10ml Chiếc 6

55 Xylanh loại vỏ kim loại 20ml Chiếc 6

Bộ Khay Bộ 6

Mỗi bộ bao gồm:

Khay chữ nhật Chiếc 1

Khay tròn Chiếc 1

57 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 1

58 Tủ thuốc thú y Chiếc 1

59 Tủ đựng dụng cụ thủy tinh Chiếc 1

60 Giá để dụng cụ Chiếc 1

61 Máy vi tính Bộ 1

62 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

63 Bảng di động Chiếc 1

64 Bộ tranh ảnh triệu chứng lâm sàng của các bệnh truyền nhiễm Bộ 1

65 Mẫu bệnh phẩm các bệnh truyền nhiễm Bộ 1

1 2 3 4

1 Kính hiển vi Chiếc 3

2 Kính hiển vi kết nối camera Chiếc 1

3 Tủ lạnh Chiếc 1

TT Tên thiết bị Đơn vị Số lượng

42

43

56

7. Phòng thực hành Bệnh ký sinh trùng (62 m2)



5 Rọ mõm Chiếc 1

6 Gióng cố định trâu (bò) Chiếc 1

7 Bàn giải phẫu Chiếc 1

Bộ dụng cụ lấy mẫu bệnh phẩm thú y: bao gồm Bộ 2

Mỗi bộ bao gồm:

Kẹp có mấu Chiếc 1

Kẹp không mấu Chiếc 1

Kéo cong 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo cong đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Kéo thẳng 2 đầu nhọn Chiếc 1

Kéo thẳng đầu nhọn, đầu tù Chiếc 1

Cán dao mổ Chiếc 1

Cốc chia vạch Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Loại 50ml Chiếc 2

Loại 100ml Chiếc 2

Loại 250ml Chiếc 2

Loại 500ml Chiếc 2

Loại 1000ml Chiếc 2

10 Đũa khuấy Chiếc 6

11 Lưới lọc Chiếc 6

12 Lọ thủy tinh có miệng nhỏ Chiếc 18

Ống nghiệm Bộ 1

Mỗi bộ bao gồm:

Loại (16x120) mm Chiếc 18

Loại (16x160 mm) Chiếc 18

Loại (16x180) mm Chiếc 18

Kẹp ống nghiệm Chiếc 3

14 Giá đựng ống nghiệm Chiếc 2

15 Đĩa petri Chiếc 18

16 Que cấy đầu tròn Chiếc 6

17 Kính lúp Chiếc 3

Bộ dụng cụ tắm điều trị ký sinh trùng cho động vật Bộ 3

Mỗi bộ bao gồm:

Chậu tắm Chiếc 2

Xô đựng nước Chiếc 2

Máy sấy Chiếc 2

Bàn chải tắm Chiếc 2

19 Hộp đựng bông Hộp 3

20 Hộp đựng kim Hộp 3

21 Kim tiêm các loại Chiếc 18

22 Xylanh loại bán tự động Chiếc 3

23 Xylanh loại vỏ kim loại 20ml Chiếc 3

24 Xylanh loại tự động Chiếc 3

25 Hộp đựng dụng cụ Thú y Hộp 6

Bộ Khay Bộ 6

Mỗi bộ bao gồm:

Khay chữ nhật Chiếc 1

8

9

13

18

26



Khay tròn chiếc 1

27 Nhiệt kế điện tử Chiếc 3

28 Nhiệt kế thuỷ ngân Chiếc 3

29 Xe đẩy dụng cụ Chiếc 1

30 Tủ đựng dụng cụ Chiếc 1

31 Giá để dụng cụ Chiếc 1

32 Máy vi tính Bộ 1

33 Máy chiếu (Projector) Bộ 1

34 Bảng di động Chiếc 1

35 Bộ mẫu tiêu bản các loại ký sinh trùng Bộ 1

36 Bộ mẫu bệnh phẩm ký sinh trùng Bộ 1

26



1. Phòng kỹ thuật cơ sở (62 m2)





2. Phòng thực hành máy vi tính (130 m2)



3. Phòng ngoại ngữ (54 m2)

4. Phòng thực hành Chăn nuôi động vật (62 m2)





5. Phòng thực hành Nội - Ngoại - Sản (160 m2)





6. Phòng thực hành Bệnh truyền nhiễm (94 m2)





7. Phòng thực hành Bệnh ký sinh trùng (62 m2)


